[bookmark: _Hlk143778244]
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	[bookmark: _Hlk143781507]TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Hàm số và đồ thị
(18 tiết)
	Hàm số và đồ thị
	1
(TN1)
0,25đ
	1
(TL1ab)
1,5đ
	1
(TN7)
0,25đ
	
	
	
	
	
	

20

	
	
	Hàm số bậc nhất 
y = ax + b (a ≠ 0) và đồ thị. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
	2
(TN2,3)
0,5đ
	
	
	1
(TL3ab)
1đ
	
	
	
	
	
    15

	2
	Phương trình
(12 tiết)
	Phương trình bậc nhất
	
	
	2
(TN9,10)
0,5đ
	1
(TL2ab)
1đ
	
	1
(TL4)
1đ
	
	
	25

	
3
	Định lí Thalès trong tam giác
(12 tiết)
	· Định lí Thalès trong tam giác
	
	
	1(TN11)
0,25đ
	
	
	
	
	
	15

	
	
	· Đường trung bình
	1(TN4)
0,25đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	· Tính chất đường phân giác trong tam giác
	1(TN5)
0,25đ
	
	1(TN12)
0,25đ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
(TL5b)
0,5đ
	
	
	

	4
	Hình đồng dạng
(12 tiết)
	Tam giác đồng dạng
	
	
	
	1
(TL5a)
1đ
	
	1
(TL5a)
1đ
	
	1
(TL5bc)
1đ
	
20

	5
	Một số yếu tố xác suất
(8 tiết)
	Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó
	1
(TN6)
0,25đ
	
	1
(TN8)
0,25đ
	
	
	
	
	
	

0,5


	Tổng:     Số câu
Điểm
	6
(1,5đ)
	1
(1,5đ)
	6
(1,5đ)
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]4
(2,5đ)
	
	3
(2đ)
	
	2
(1đ)
	22

(10đ)

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%



2

1B. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TOÁN – LỚP 8
	[bookmark: _Hlk143775684]TT
	Chương/Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VDC

	SỐ - ĐAI SỐ

	1
	Hàm số và đồ thị

	




Hàm số và đồ thị
	Nhận biết :
- Nhận biết được những mô hình thực tế dẫn đến khái niệm hàn số.
- Tính được giá trị của hàm số khi hàm số đó được xác định bởi một công thức
-Nhận biết được đồ thị của hàm số.
Thông hiểu:
- Xác định được tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ
- Xác định được một điểm trên mặt phẳng tọa độ.
	1
(TN1)
0,25đ

1
(TL1a,b)
1,5đ
	1
(TN7)
0,25đ


	
	

	
	
	Hàm số bậc nhất 
y = ax + b (a ≠ 0) và đồ thị. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
	Nhận biết :
-Nhận biết được khái niệm hàm số bậc nhất.
- Xác định được hệ số a, b của hàm số bậc nhất.
- Nhận biết được hệ số góc của hàm số bậc nhất
Thông hiểu:
- Thiết lập bảng giá trị của hàm số bậc nhất
-Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau và song song của hai đường thẳng
Vận dụng cao: Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tế
	2
(TN2,3)
0,5đ

	1
(TL3ab)
1đ
	
	


	SỐ - ĐAI SỐ

	2
	Phương trình
	Phương trình bậc nhất
	Thông hiểu:
· Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
· Hiểu và giải được phương trình bậc nhất một ẩn.
· Hiểu và giải được phương trình đưa về phương trình bậc nhất một ẩn.
Vận dụng:
Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất (các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, các bài toán liên quan đến Hoá học).
	
	2
(TN9,
TN10)
0,5đ
1
(TL2ab)
1đ
	1
(TL4)
1đ
	

	HÌNH HỌC

	3

	Định lí Thales trong tam giác


	Định lí Thalès trong tam giác

	– Giải thích được định lí Thalès trong tam giác (định lí thuận và đảo).
- Tính được độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thalès.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc vận dụng định lí Thalès (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).
	


	1
(TN11)
0,25

1
(TL4)
0,5
	1
(TL8)
0,5



	

	
	
	Đường trung bình

	- Nhận biết được định nghĩa đường trung bình của tam giác.
- Giải thích được tính chất đường trung bình của tam giác (đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh đó).
- Vận dụng tính chất của đường trung bình của tam giác trong giải toán và giải quyết một số vấn đề kiến thức thực tế trong cuộc sống.
	1TN
(TN4)
0,25
	1
(TN12)
0,25
	1
(TL
5b)
0,5 đ
	

	
	
	Tính chất đường phân giác trong tam giác
	- Giải thích được tính chất đường phân giác trong của tam giác.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với tính chất đường phân giác của tam giác.
	1TN
(TN5)
0,25
	
	
	

	HÌNH HỌC

	4
	Hình đồng dạng
	




Tam giác đồng dạng
	Nhận biết :
Thông hiểu:
· Giải thích, chứng minh được các tam giác đồng dạng từ các giả thiết của đề bài.
Xác định được các yếu tố bằng nhau của hai hoặc nhiều tam giác đồng dạng
	
	1
(TL
5a)
0,5 đ
	1
(TL
5a)
0,5 đ
	

	
	
	
	Vận dụng:
· Vận dụng các đặc điểm của hai tam giác đồng dạng để chứng minh cặp tam giác đồng dạng khác
· Vận dụng tỉ số đồng dạng của hai tam giác để tính chiều cao tam giác, tính độ dài đoạn thẳng, tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng
Vận dụng cao:
Vận dụng tính chất của tam giác đồng dạng và các kiến thức hình học khác để chứng minh một hệ thức về cạnh hoặc một tính chất hình học (vuông góc, song song, bằng nhau, thẳng hàng..)
	
	
	
	1
(TL
5bc)
1 đ

	XÁC SUẤT

	
	Một số yếu tố xác suất
	Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó
	Nhận biết:
– Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản.
VD:
+ Cho kết quả thực nghiệm của một phép thử ngẫu nhiên nhiều biến cố → nêu câu hỏi liên quan đến xác suất thực nghiệm của 1 hay nhiều biến cố.
+ Cho một phép thử ngẫu nhiên nhiều biến cố → yêu cầu hs cho biết đâu là xác suất của biến cố đó
	1 TN
(TN6)
0,25đ
	1
(TN8)
0,25đ

	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
VD:
+ Cho bảng kết quả thực nghiệm của một phép thử ngẫu nhiên → yêu cầu hs tìm xác suất thực nghiệm của một biến cố đơn giản; một biến cố có điều kiện.
+ Mô tả một phép thử ngẫu nhiên → yêu cầu hs tìm xác suất của một biến cố đơn giản; một biến cố có điều kiện.
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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (3,0 điểm)
Em hãy chọn phương án đúng trong mỗi câu dưới đây:
Câu 1.(NB) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy như hình vẽ. 
[image: ]Tọa độ của điểm A là: 

A. (2;1)		B. (1;2)		

C. (0;2)		D. (1;0)







Câu 2. (NB) Tìm hàm số bậc nhất trong các hàm số sau: 

A. y= 0x + 1		B. y = x2 + 12  		C. y = 2x + 9		D. 
Câu 3.(NB) Hệ số góc a của đường thằng y = 10x – 3
A. a = 10			B. a = –10			C. a =  – 3 		D. a = 3 
Câu 4.(NB) Trong các hình sau, hình nào MN là đường trung bình của tam giác ABC ?
[image: ]
A.Hình 1		   B. Hình 2		       C. Hình 3		        D. Hình 4 
[image: ]Câu 5. (NB) Cho tam giác DEF có DK là tia phân giác của góc D (K thuộc EF). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng? 
A. 

              B.                 

C.               D. DK2 = KE . KF 
Câu 6.(NB) Tỉ lệ học sinh bị cận thị ở một trường trung học cơ sở là 16%. Gặp ngẫu nhiên một học sinh, xác suất học sinh đó không bị cận thị là:
A. 0,16                     B. 0,94                       C. 0,84                      D. 0,5
Câu 7.(TH) Cho hàm số y = f(x) = 4x + 1 . Giá trị của f(1) là: 
	A. – 2 			B. 5			C. 1			D. 4
Câu 8.(TH) Một hộp chứa 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 4 đến 13. Hà lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp. Xác suất để thẻ chọn ra ghi số nguyên tố là:
A. 0,2                     B. 0,3                        C. 0,4                         D. 0,5
Câu 9.(TH) Phương trình nào sau đây vô nghiệm?  
A. x – 1 = 0                B. x2 + 2x + 1 = 0                    C. x2 – 1 = 0                    D. x2 + 1 = 0
Câu 10.(TH) Nghiệm của phương trình 3x – 6 = x – 2 là
A.  x = 2                    B.  x = –2                    C.  x = 1                    D.  x = –1
[image: ]Câu 11.(TH) Cho hình vẽ, biết DE // BC, độ dài x trong hình vẽ là: 
	A. 4			B. 5
	C.6			D.7


	Câu 12.(TH) Tìm x trong hình vẽ bên. Biết AB = 8cm, AC = 12cm, BE = 6cm.
A.  9 cm
B.  4 cm
C.  16 cm
D.  8 cm
	[image: ]


PHẦN 2. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
[bookmark: _Hlk143779472]Câu 1: Cho 2 hàm số: y = 2x + 3 (d1) và y = x – 1 (d2)
a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số trên bằng phép tính.
Câu 2: Giải phương trình sau: 
a) 6x + 12 = 2x + 4

b) 
Câu 3: Một xe ô tô ở vị trí cách thành phố Hồ Chí Minh 50 km và khởi hành đi Hà Nội (ở ngược chiều với TPHCM) với tốc độ 45 km/h. Sau x giờ, ô tô cách TPHCM y km. 
[image: ]


	
a)  Tính y theo x. 
b)  Hỏi sau 3 giờ thì xe ô tô cách thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu km?
Câu 4: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7 m. Nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 5m thì diện tích giảm 10m2. Tính kích thước ban đầu của khu vườn đó?
Câu 5: Cho ∆ ABC vuông cân tại A có đường cao AH.
a) Chứng minh ∆HBA [image: ]∆ABC. Từ đó suy ra AB2 = BH . BC
b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Chứng minh tứ giác BMNC là hình thang cân và MN = AH 
c)  Gọi K là giao điểm của AH và CM. Chứng minh BC = 3AK.
- Hết -








HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN 8
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: mỗi câu đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	B
	C
	A
	D
	B
	C
	B
	C
	D
	A
	C
	A


PHẦN II. TỰ LUẬN:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

	a) Lập bảng giá trị
    Vẽ đồ thi hàm số
b) Phương trình hoành độ giao điểm của (d1) và (d2) là
2x + 3 = x – 1 
2x – x = – 1 – 3 
x = – 4
Thay x = – 4 vào y = x – 1 ta được: y = – 4 – 1 = – 5
Vậy tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) là (– 4; – 5)
	0,25x2
0,25x2

0,25


0,25


	2

	a) 6x + 12 = 2x + 4
6x – 2x = 4 – 12
4x = – 8
x = – 2

b) 


2x – 6 + 3x + 3 = 2x – 5
2x + 3x – 2x = – 5 + 6 – 3
3x = – 2


	
0,25


0,25


0.25





0.25

	3

	a) y = 45x + 50
b) Sau 3 giờ thì xe ô tô cách TPHCM: 
y= 45. 3 +50 = 185 (km)
	0,5

0,5

	4

	Gọi chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật là x (m) (x > 0)
Khi đó chiều dài ban đầu của hình chữ nhật là: x + 7
Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là: x.(x + 7)
Chiều rộng lúc sau của hình chữ nhật là: x + 3
Chiều dài lúc sau của hình chữ nhật là: x + 7 – 5 = x + 2
Diện tích lúc sau của hình chữ nhật là: (x + 3)(x + 2) 
Theo đề bài ta có phương trình: 
x(x + 7) =(x + 3).(x + 2) + 10


2x = 16
x = 8 (nhận)
Vậy chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật là 8m 
chiều dài ban đầu của hình chữ nhật là: 8 + 7 = 15m
	0,25






0,25

0,25

0,25

	5

	[image: ]
	








	[bookmark: _Hlk143781197]
	a) Xét ABC và  HBA có
 = 90o
 chung
Vậy ABC [image: ] HBA (g-g)


· AB2 = BH . BC
	
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

	
	b) + Xét ABC có:
M là trung điểm của AB (gt)
N là trung điểm của AC (gt)
Nên MN là đường trung bình của ABC
· 
MN // BC và MN = BC
+ Xét tứ giác BMNC có MN // BC (cmt)
Nên tứ giác BMNC là hình thang
Mà  (do ABC vuông cân tại A)
Vậy hình thang BMNC là hình thang cân
+ Xét ABC vuông cân tại A có AH là đường cao (gt)
Nên AH cũng đồng thời là đường trung tuyến
· 
AH = BC

Mà MN = BC (cmt)
Vậy MN = AH
	




0,25





0,25





0,25


0,25

	
	c) Xét ABC có:
AH là đường trung tuyến (cmt)
CM là đường trung tuyến (do M là trung điểm của AB)
K là giao điểm của AH và CM
Do đó K là trọng tâm của ABC
· 
AK = AH

Mà AH = BC (cmt)
· 
AK = BC
· 
AK = BC
Vậy BC = 3AK.
	





0.25







0.25






image1.emf
6

4

2

2

4

6

15 10 5 5 10 15

y

x

-3

-1

-4 -3 -2 -1

3

1

4 3 2

1

0

A


image2.wmf
1

y2

x

=+


oleObject1.bin

image3.emf
hình 4

hình 3

hình 2

hình 1

MN // BC

N

M

M

N

N

A

B

C

C

B

M

C B

A

A

B C

M

N


image4.emf
D

E

F

K


image5.wmf
DEEK

=

DFEF


oleObject2.bin

image6.wmf
DEKE

=

DFKF


oleObject3.bin

image7.wmf
DEKF

=

EKDE


oleObject4.bin

image8.emf
3

x

2

4

A

B

C

D

E


image9.emf
6cm

x

12cm

8cm

E

C

B

A


image10.wmf
x3x12x5

326

-+-

+=


oleObject5.bin

image11.emf
Hà Nội

50 km

TPHCM


image12.emf

oleObject6.bin

image13.wmf
2(x3)3(x1)2x5

666

-+-

+=


oleObject7.bin

image14.wmf
2

x

3

-

=


oleObject8.bin

image15.emf
K

N

M

H

C

B

A


image16.wmf
ABBC

BHAB

Þ=


oleObject9.bin

image17.wmf
1

2


oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

image18.wmf
2

3


oleObject13.bin

oleObject14.bin

image19.wmf
21

32

×


oleObject15.bin

image20.wmf
1

3


oleObject16.bin

